	BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG


	
	CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

(Dùng cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ hệ chính quy)

Họ và tên ……………………………………………………………………..MSSV……………………………………………………...
Ngày sinh………………………...…………Lớp………………….……………Khóa ………………………………………..........
Ngành…………………………………………….… ………….  Học kỳ……………năm học ………………………………………..
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

SV tự đánh giá
	ĐIỂM

TT. Lớp đánh giá

	I. Ý THỨC HỌC TẬP CỦA SV (0-20 điểm)
	
	

	1.1
	Kết quả học tập trong học kỳ :  

-  Đạt tất cả

-  Nợ 1 môn học đã đăng ký

-  Nợ 2 môn

-  Nợ 3 môn trở lên
	4 điểm

2 điểm

1 điểm

0 điểm
	
	

	1.2
	Tham gia hoạt động học thuật: Tham gia các hoạt động học thuật được khoa/viện, bộ môn xác nhận:
- Tham gia dưới 50% số buổi

- Tham gia từ 50 đến dưới 90% số buổi

- Tham gia từ 90% số buổi trở lên
- Chủ trì đề tài NCKH cấp trường:

- Cộng tác viên đề tài NCKH các cấp:

- Tham gia các cuộc thi chuyên môn
- Tham gia các cuộc thi chuyên môn đạt giải:
	2 điểm
5 điểm
10 điểm

10 điểm

10 điểm

2 điểm

3 điểm
	
	

	1.3
	Xếp loại về học tập :        

- Xuất sắc: 

- Giỏi: 

- Khá:

- Trung bình
- Yếu, kém
	5 điểm

3 điểm

2 điểm

1 điểm

0 điểm
	
	

	1.4
	 Kết quả học tập học kỳ luôn duy trì ở loại khá trở lên hoặc vượt lên ít nhất một bậc xếp loại đối với loại kém, trung bình so với học kỳ trước
	1 điểm
	
	

	
	CỘNG MỤC I
	
	
	

	II. Ý THỨC VÀ VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ TRONG NHÀ TRƯỜNG (0-25 điểm)
	
	
	

	2.1
	Không vi phạm nội quy, quy định, quy chế (vi phạm từ mục 2.2 đến 2.5 bị trừ số điểm tương ứng)
	25 điểm
	
	

	2.2
	Bị kỷ luật hình thức khiển trách
	-10 điểm
	
	

	2.3
	Bị kỷ luật hình thức cảnh cáo
	-20 điểm
	
	

	2.4
	Không thực hiện đúng, đầy đủ quy định đối với sinh viên nội, ngoại trú về tất cả các thủ tục: kê khai, đăng ký nơi cư trú…. 
	-5 điểm
	
	

	2.5
	Nộp học phí không đúng thời hạn.
	-5 điểm
	
	

	         CỘNG MỤC II
	
	
	

	III. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CHÍNH TRỊ  - XÃ HỘI, VĂN HÓA VIỆT NAM, TDTT, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI (0-20 điểm)
	
	
	

	3.1
	Tham gia đầy đủ các hoạt động do Trường, Đoàn TN, Hội Sinh viên các cấp tổ chức (vi phạm mục 3.2, 3.3 bị trừ số điểm tương ứng)
	15 điểm
	
	

	3.2
	Vắng không có lí do chính đáng trong mỗi buổi  buổi chào cờ, các buổi sinh hoạt  Lớp, Đoàn, Hội, học chính trị đầu năm, đầu khóa...
	-3 điểm
	
	

	3.3
	Vi phạm luật an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội.
	-10 điểm
	
	

	3.4
	Được khen thưởng do có thành tích tham gia các hoạt động chính trị- xã hội, văn hóa văn nghệ, TDTT trong và ngoài trường
- Cấp khoa/viện

- Cấp Trường

- Cấp tỉnh trở lên
	2 điểm

3 điểm

5 điểm
	
	

	               CỘNG MỤC III
	
	
	

	IV. ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG (0-25 điểm)
	
	
	

	4.1
	Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương nơi cư trú.
	5 điểm
	
	

	4.2
	Tích cực tham gia và tuyên truyền các phong trào (phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo vệ môi sinh), phong trào an ninh (cảnh giác phòng chống kẻ gian, bảo vệ người tốt), phong trào về  an toàn giao thông…
	5 điểm
	
	

	4.3
	Có lối sống lành mạnh, có mối quan hệ tốt với bạn bè trong lớp, trong trường và cộng đồng
	5 điểm
	
	

	4.4
	Tham gia các hoạt động tình nguyện hoặc các hoạt động do khoa/viện, Trường,… điều động. (tính theo buổi mỗi buổi 5 điểm)
	
	
	

	
	        CỘNG MỤC IV
	
	
	

	V. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẶC SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN (0-10 điểm)
	
	
	

	5.1
	- Là thành viên BCS lớp, BCH chi hội, chi đoàn được tập thể lớp/chi hội/chi đoàn bình bầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Là thành viên BCS lớp, BCH chi hội, chi đoàn được tập thể lớp/chi hội/chi đoàn bình bầu hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Là thành viên BCS lớp, BCH chi hội, chi đoàn được tập thể lớp/chi hội/chi đoàn bình bầu hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá
	10 điểm

8 điểm

4 điểm
	
	

	5.2
	- Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động học tập, phong trào từ cấp Trường trở lên
- Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động học tập, phong trào từ cấp khoa/viện
	10 điểm
5 điểm
	
	

	
	      CỘNG MỤC V
	
	
	

	
	TỔNG SỐ ĐIỂM
	
	
	


Ghi chú: Các mục sinh viên được thưởng điểm, trừ điểm chỉ tính ở mức tối đa ở mục đó.
A. CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI ……………………                      B. XẾP LOẠI CỦA TẬP THỂ LỚP 
Ngày …………..tháng …………….năm ……………

        Ngày …………..tháng …………….năm                Sinh viên




              Thay mặt BCS lớp
C. XÁC NHẬN CỦA CVHT
Ngày …………..tháng …………….năm ……..
CVHT


















